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Bài 1: Thực hiện phép tính (2 điểm)
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Bài 2: Tìm x (3 điểm)
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Bài 3: (1 điểm) Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 60, biết 
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Bài 4: (1 điểm) Khu vườn nhà ông Khoa có diện tích khoảng 3500m2, biết khu vườn có hình dạng là hình chữ nhật và người ta đo được một cạnh của khu vườn là 46 m. Hỏi cạnh còn lại của khu vườn là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bài 5: (1 điểm) Hai đơn vị vận tải cùng hợp đồng chở một khối lượng hàng hóa. Mỗi xe của các đơn vị cùng được điều động chở một số chuyến như nhau và khối lượng chuyên chở mỗi chuyến bằng nhau, đơn vị thứ nhất có 15 xe, đơn vị thứ hai có 19 xe, đơn vị thứ nhất vận chuyển được ít hơn đơn vị thứ hai 44 tấn hàng. Tính số tấn hàng mà mỗi đơn vị phải vận chuyển.

Bài 6: (3 điểm) Cho tam giác ABC, M là trung điểm BC, trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA=MD. Gọi N là trung điểm của cạnh AB, trên tia đối của tia NC lấy điểm E sao cho NE=NC. Chứng minh rằng:

a) 
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b) Chứng minh AC //BD

c) Chứng minh B là trung điểm của đoạn DE.
ĐÁP ÁN:
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	Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 60, biết 
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Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ là 60 nên:
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Thay 
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 vào 
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, ta có:
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	Chiều dài một cạnh của khu vườn là:
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Vì làm tròn đến hàng đơn vị nên
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Vậy chiều dài cạnh còn lại của khu vườn khoảng 76 mét.
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	Gọi x, y, z lần lượt là tiền lãi của đơn vị kinh doanh thứ nhất, thứ 2, thứ 3  (x, y, z >0)

Theo đề bài ta có:
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Áp dụng tính chất của  dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 
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Vậy tiền lãi của đơn vị kinh doanh thứ nhất là 45 triệu đồng

       tiền lãi của đơn vị kinh doanh thứ hai là 75 triệu đồng

       tiền lãi của đơn vị kinh doanh thứ ba là 105 triệu đồng
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b) AC//BD
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	a) Xét 
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 và 
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D

, ta có:

MA = MD (gt)

MB = MC (M là trung điểm BC)
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Vậy: 
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	b) Vì 
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 nên:
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	c) Vì 
[image: image46.wmf]MACMDB
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 nên:

AC = BD (2 cạnh tương ứng)

Vậy AC//BD và AC = BD

Chứng minh tương tự cũng có AC = BE, AC//BE

Ta có AC// BD và AC // BE

BD, BE trùng nhau (tiên đề Ơ-clít)

Vậy D, B, E thẳng hàng

Mà BE = BD = AC

Vậy B là trung điểm của đoạn thẳng DE.
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